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	STT
	Kết cấu
	Tỷ lệ còn lại

	
	
	> 80%
	70% - 80%
	60% - 70%
	50% - 60%
	40% - 50%
	<40%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Kết cấu bằng bê tông cốt thép (khung cột, dầm, sàn, tấm bê tông…)
	Lớp trát bảo vệ bị  bong tróc, bê tông băng đầu bị nứt
	Bê tông nứt cốt thép bắt đầu rỉ
	Bê tông có nhiều vết nứt, cốt thép có chỗ bị cong vênh
	Kết cấu bắt đầu cong vênh
	Bê tông nứt rạn nhiều chỗ, cốt thép bị đứt nhiều chỗ
	Kết cấu mất khả năng chống đỡ, cần sửa chữa hoặc phá bỏ

	2
	Kết cấu bằng gạch (móng cột tường…)
	Lớp trát bảo vệ bắt đầu bong tróc có vết nứt nhỏ
	Vết nứt rộng sâu tới gạch
	Lớp trát bảo vệ bong tróc nhiều, nhiều chỗ có vết nứt  rộng
	Nhiều chỗ gạch bắt đầu mục, kết cấu bị thấm nước
	Các vết nứt thông suốt bề mặt có chỗ bị cong vênh, đỗ
	Hầu hết kết cấu bị rạn, nứt nhiều chỗ bị đỗ hay hỏng hoàn toàn

	3
	Kết cấu bằng gỗ hoặc sắt (kết cấu đỡ mái)
	Bắt đầu bị mối 
mọt hoặc bị rỉ
	Bị mối mọt hoặc rỉ nhiều chỗ
	Bị mục hoặc rỉ ăn sâu nhiều chỗ, kết cấu bắt đầu bị cong vênh
	Kết cấu bị cong vênh nhiều, có chỗ bắt đầu bị nứt
	Kết cấu bị cong vênh nhiều, nhiều chỗ đứt rời
	Nhiều chỗ đứt rời, mất khả năng chống đỡ cần sửa chữa hoặc phá bỏ

	4
	Mái bằng ngói,
tôn fibro xi măng
	Chất liệu lợp mái bị hư hỏng nhà bị dột, tiêu chuẩn đánh giá dựa trên mức độ hư hỏng nặng hay nhẹ và diện tích hư hỏng của mái

	5
	 
	< 20%

Diện tích mái bị hư hỏng.
	20% - 30%

Diện tích mái bị hư hỏng.
	30% - 40%

Diện tích mái bị hư hỏng.
	40% - 50%

Diện tích mái bị hư hỏng.
	50% - 60%
Diện tích mái bị hư hỏng.
	> 60%
Diện tích mái bị hư hỏng


